
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 
KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

ĐÈ CƯƠNG CHI TIÉT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần bằng tiếng Việt: Pháp luật đại cương 

Tên học phần bằng tiếng Anh: Introduction to laws 

Mã học phần: NP01001 

Loại môn học: Đại cương

Sổ tín chỉ: 03 tín chỉ (03 tín chỉ, trong đó: 02 tín chỉ lý thuyết, 0,75 tín chỉ thực 

hành, 0,25 tín chỉ tự học).

Số tiết học: 75 tiết (trong đó 30 tiết lý thuyết, 22,5 tiết thực hành, 22,5 tiết tự

học).

Số tiết học cá nhân: 75 tiết 

Loại học phần: Bắt buộc

Nơi tiến hành môn học: Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

Thời gian học: Học kỳ 2

Môn học tiên quyết: TM01001 (Triết học Mác-Lênin), CN01002 (Chủ nghĩa xã 

hội khoa học)

Các yêu cầu khác đối với học phần: Không

Bộ môn/Khoa phụ trách: Khoa Nhà nước và Pháp luật

Văn phòng khoa: Phòng 610, nhà AI

Người phụ trách: ThS. Bế Văn Niệm

Điện thoại, email: 0964406730, niemnnpl@gmail.com

Các giảng viên tham gia giảng dạy:

1. TS. Cao Thị Dung, điện thoại 0975456453;

Email: dungcaonnpl@gmail.com

2. TS. Huỳnh Thị Chuyên; điện thoại: 0979230673; Email:

Email: hongchuyennnpl@gmail.com

3. ThS. Bế Văn Niệm; điện thoại: 0964406730:

Email: niemnnpl@gmail.com

4. TS. Trần Thị Bình; điện thoại: 090431763;

Email: tranbinh0607@gmail.com
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5. TS. Trần Thái Hà; điện thoại: 0766221221;

Email: tranthaiha221 vahoo.com.vn

6. TS. Đỗ Thu Hiền; điện thoại:0989383719;

Email: thuhien baochi@yahoo.com.vn

7. TS. Vũ Thị Thu Quyên; điện thoại: 0912773556 

Email: quyenbctt@gmail.com

2. Mục tiêu của học phần

2.1. Mục tiêu chung

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên nhận thức rõ những vấn đề lý luận cơ bản về nhà 

nước và pháp luật, về phòng, chống tham nhũng; có kiến thức tổng hợp về nhà nước và 

pháp luật Việt Nam; đánh giá được mô hình tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay; phát hiện những vấn đề chưa hoàn thiện 

của pháp luật Việt Nam với thực tiễn; có thể đề xuất được một số biện pháp cơ bản 

nhằm xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trên cơ sở 

đó nâng cao nhận thức của sinh viên về nhà nước và pháp luật; hình thành ý thức tôn 

trọng và đấu tranh kiên quyết với hành vi vi phạm pháp luật.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản về nhà nước, pháp 

luật; về một số ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam; pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng.

- Kỹ năng: Hình thành kỹ năng cơ bản sau: nhận biết các văn bản pháp luật; tự nghiên 

cứu; phân tích các tình huống pháp luật; so sánh, tổng hợp, làm việc nhóm và thảo luận 

chung.

- Mức tự chủ và trách nhiệm: Củng cố niềm tin, sự say mê và tìm hiểu các vấn đề về 

nhà nước và pháp luật; có ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, có ý thức sống và 

làm việc theo pháp luật.

3. Chuẩn đầu ra học phần

STT Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)
Phương pháp 

dạy - học

Hình thức 

KTĐG

CLOl Phân biệt được các khái niệm cơ bản về nhà 

nước và pháp luật; Giải thích được bản chất của 

nhà nước, pháp luật nói chung, cũng như nhà

- 1,2,3,4,6 

-1,2,3,5,6,7,8,9

- Vấn đáp 

Trắc 

nghiệm
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nước và pháp luật Việt Nam. ngắn tại 

giờ học
CL02 Áp dụng được quy định của pháp luật hiện hành 

vào một số lĩnh vực đời sống xã hội và trong 

phòng, chổng tham nhũng ở Việt Nam hiện nay.

- 1,2,3,4,5,6,7

- 1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10

Viết 

đoạn tự 

luận

- Vấn đáp 

Trắc 

nghiệm 

ngắn tại 

giờ học

CL03 Xác định/phân tích được tổ chức và hoạt động 

của bộ máy nhà nước Việt Nam; các tình huống 

pháp luật trong các lĩnh vực.

- 1,2,3,4,6,7 

-1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10

Viết 

đoạn tự 

luận

- Vấn đáp 

Trắc 

nghiệm 

ngẩn tại 

giờ học 

Tiểu

luận

CL04 Đánh giá được hệ thống pháp luật Việt Nam và 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở Việt 

Nam hiện nay.

- 1,2,3,4,5,6

- 1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10

Viết 

đoạn tự 

luận

Tiểu

luận

CL05 Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình một số vấn đề 

về nhà nước và pháp luật; xây dựng mối quan 

hệ tích cực, hợp tác trong làm việc nhóm; có thái 

độ tích cực, chủ động, có trách nhiệm trong việc 

nghiên cứu và phản biện quan điểm sai trái, thù 

địch về nhà nước và pháp luật.

- 2,3,4,5,6,7 

-1,2,4,6,7,8,9

Viết 

đoạn tự 

luận

Tiểu

luận
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4. Nội dung học phần và lịch trình giảng dạy

TT Tuần Nội dung

Số tiết

Tự

học

CĐR 

học phần 

(CLOs)

Lý thuyết Thực hành

Trực

tiếp

Trực

tuyến

Tại

phòng

lý
thuyết

Tại

phòng

thực

hành

Thực

địa/

trực

tuyến

1 1

Chương 1: Lý luận 

về nhà nước

1.1. Một số vấn đề 

chung về nhà nước
5 0 0 0 0 0 1,3,5

2

Tự học có hướng 

dẫn: Vai trò của 

nhà nước trong sự 

phát triển xã hội.

0 0 0 0 0 5 1,3,5

3 2

1.2. Nhà nước 

cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt 

Nam

3 0 2 0 0 0 1,3,5

4

Tự học có hướng 

dẫn: Xây dựng và 

hoàn thiện bộ máy 

Nhà nước Cộng 

hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam

0 0 0 0 0 5 1,3,5

5 3
Chương 2. Lý luận 

về pháp luật
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2.1. Một số vấn đề 

chung về pháp luật

2.2. Bản chất, hình 

thức pháp luật 

Việt Nam

2.3. Quy phạm 

pháp luật, quan hệ 

pháp luật

5 0 0 0 0 0 1,2,4

6

Tự học có hướng 

dẫn: Vai trò của 

pháp luật đối với 

kinh tế , xã hội ở 

Việt Nam hiện 

nay.

0 0 0 0 0 5 1,2,5

7 4

2.4. Hệ thống 

pháp luật

2.5. Thực hiện 

pháp luật

2.6. Pháp chế xã 

hội chủ nghĩa

3 0 2 0 0 0 1,4,5

8 5

Thực hành: Tìm 

hiểu về thực hiện 

pháp luật ở Việt 

Nam hiện nay và 

pháp chế xã hội 

chủ nghĩa

0 0 0 0 5 0 1,3,5

9 6
Chương 3: Luật 

Hiến pháp
2 0 3 0 0 0 2,4,5

10 7

Chương 4: Luật 

Hành chính; 

Chương 5: Luật 

Dân sự

5 0 0 0 0 0 2,4,5
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11

Tự học có hướng 

dẫn: Hiến pháp 

trong lịch sử nhà 

nước pháp quyền.

0 0 0 0 0 2.5 2.4,5

12 8
Chương 6: Luật 

Hình sự
2 0 3 0 0 0 2,4,5

13 9

Chương 7: Pháp 

luật về phòng, 

chống tham nhũng

7.1. Những vấn đề 

lý luận chung về 

phòng, chống 

tham nhũng

5 0 0 0 0 0 2,3,4,5

14 10

Tìm hiểu hành vi, 

đặc trưng tham 

nhũng, hậu quả và 

nguyên nhân của 

tham nhũng

0 0 0 0 5 0 4,5

15 11

7.2. Trách nhiệm 

của cơ quan, tổ 

chức và công dân 

trong phòng, 

chổng tham nhũng

0 0 2.5 0 0 0 2,5

16

Tự học có hướng 

dẫn: Trách nhiệm 

của sinh viên 

trong đấu tranh 

phòng, chống 

tham nhũng

0 0 0 0 0 5 2,5
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5. Ma trận liên kêt giữa nội dung chuân đầu ra học phần vói chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo

CLOs PLOs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CLOl 5 4 4

CL02 5 4 4

CL03 5 4 4

CL04 5 4 4

CL05 5 4 4

T ổng họp  học phần 5 4 4

6. Phương pháp dạy
Ma trận giữa phương pháp dạy với chuấn đầu ra của học phần:

Phương pháp dạy C L O s

(1) (2) (3) (4) (5)

Giảng lý thuyết X X X X

Thảo luận X X X X X

Thuyết trình X X X X X

Nghiên cứu trường hợp X X X X X

Đóng vai, mô phỏng X X X X

Dạy học thông qua vấn đề X X X X X

Nghiên cứu thực địa, thực tế X X X

7. Phưong pháp học
Ma trận giữa phương pháp dạy với chuẩn đầu ra của học phần:

Phương pháp học CLOs

(1) (2) (3) (4) (5)

Nghiên cứu tài liệu X X X X X

Ghi chép X X X X X

Làm việc nhóm X X X X

Quan sát X X X X X

Trao đổi với giảng viên X X X X
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Tổng hợp thông tin X X X X X

Ghi nhớ chủ động X X X X X

Đặt câu hỏi phản biện X X X X X

Lập sơ đồ tư duy X X X X X

Học qua trải nghiệm, thực tế X X X

8. Phương pháp kiêm tra, đánh giá

Quy định về kiểm tra, đánh giá/thi kết thúc học phần như sau:

T Tên học 

T phần

Pháp

1 luật đại 

cương

Trực tuyên (tỏi đa 30%)

Tụ

luận

Trắc

nghi
ệm

Tụ

luận
+
Trắc
nghiệ
m

Tụ

luận,

trắc

nghiệ
m,

vấn

đáp

Vấn

đáp
Tiểu
luận

Bài
tập

lởn

Tác

phẩ
m

Tụ
luận

Trắc
nghiệ
m

Tụ
luận
+
Trắ

c
nghi
ệm

Tụ
luận,

trắc
nghiệ

m,
vấn
đáp

vấ
n

đáp

Tiể
u
luậ
n

Bài
tập

lớn

Tác
phẩ
m

X X X

Thành phần 

đánh giá

Phương pháp kiềm tra, đánh giá Trọng

sô

CLOs

Đánh giá quá 

trình, giờ tự học

Kết họp một trong các cách thức:

- Điểm danh chuyên cần;

- Kiểm tra bài tập về nhà, bài tự học có hướng 

dẫn và các hoạt động chuẩn bị bài;

- Kiểm tra trắc nghiệm; kết hợp tự luận với trắc 

nghiệm 1 đơn vị kiến thức cụ thể tại lớp.

20% 1,2,3,4.5

Đánh giá giữa kỳ Kết hợp một trong các cách thức:

- Viết đoạn tự luận;

- Kiểm tra trắc nghiệm hoặc kết họp tự luận với 

trắc nghiệm nội dung của một số bài, chương;

- Vấn đáp trực tiếp trên lớp;
- Viết tiểu luận.

30% 1,2,3,4,5

Đánh giá cuối kỳ Tự luận, vấn đáp, tiểu luận 50% 1,2,3,4,5
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9. Nhiệm vụ của sinh viên

- Giờ lý thuyết: Chuẩn bị và nghiên cứu học liệu bắt buộc và học liệu tham khảo theo 

yêu câu của giảng viên trước khi lên lớp: tham dự đầy đủ, tích cực tham gia các hoạt 

động học tập, chuẩn bị bài.

- Giờ thực hành: Tham dự đầy đủ, tích cực các giờ thực hành; chuẩn bị các yêu cầu của 

giảng viên về nội dung thực hành; Nộp bài thực hành (nếu có) và thực hiện các yêu cầu 

của giảng viên trong giờ thực hành.

- Giờ tự học, giờ học cá nhân: Thực hiện đầy đủ, tích cực các yêu cầu và nội dung 

hướng dẫn của giảng viên; Tích cực nghiên cứu các tài liệu, các thông tin, tìm hiếu 

thông qua các sự kiện có liên quan; Nộp sản phẩm đúng hạn (nếu có).

Ngoài ra, sinh viên phải thực hiện nghiêm túc Quy chế đào tạo của Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền; nội quy lớp học và yêu cầu của giảng viên đối với học phần.

10. Học liệu tham khảo

10.1. Học liệu bắt buộc

1. Khoa Nhà nước và Pháp luật (2017), Pháp luật đại cương, Nxb Tư pháp, Hà Nội.

10.2. Học liệu tham khảo

1. Khoa Nhà nước và Pháp luật (2019), Giáo trình Lý luận về nhà nước và pháp luật, 

Nxb Tư pháp. Hà Nội.

2. Khoa Nhà nước và Pháp luật (2018), Giáo trình Các ngành luật trong hệ thong pháp 

luật Việt Nam - Phần 1, Nxb Tư pháp, Hà Nội.

3. Khoa Nhà nước và Pháp luật (2018), Giáo trình Các ngành luật trong hệ thong pháp 

luật Việt Nam - Phần 2, Nxb Tư pháp, Hà Nội.

4. Vũ Thị Thu Quyên (2017), Giáo trình Nhà nước và pháp luật, Lưu hành nội bộ, Học 

viện Báo chí và Tuyên truyền, Hà Nội.

5. Cao Thị Dung (2019), Tập bài giảng Phòng, chổng tham nhũng trong quản lý, Lưu 

hành nội bộ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hà Nội.

TRƯỞNG KHOA

Vũ Thị Thu Quyên

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

Bế Văn Niệm
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